Chwong V. YEU CAU VE KY THUAT

I. Gi6i thiéu vé géi thau

1. Cha dau tu: Trung tim Cung tmg dich vu sy nghiép cong xa Thang Phu.

2. Ngudn vén dau tu: Ngan sach nha nudc cp xa

3. Pia diém: Xa Thang Phu, thanh phd Da Néng.

4. Gidi thiéu vé goi thau:

- Tén gbi thau: Xay lap

- Tén cong trinh: Cau t6 8, thon Plrc An x4 Binh Phi.

- Hinh thirc dau thau: Pau thau rong rii trong nudc, qua mang.

- Phuong thirc lya chon nha thau: Mot gial doan mot tii ho so.

- Thot gian td chure lua chon nha thau: Quy Il nam 2026.

- Hinh thirc hop ddng: Tron goi.

- Thoi gian thuc hién hop dong: 210 ngay.

5. Muyc tiéu dau tu: Ting budc hoan thién mang ludi giao thong dong bo, lién hoan,
két ndi thong sudt tir khu vuc nong thoén véi hé thdng duong tinh 16, qudc 16 phuc vu di lai
ctia ngudi dan dugc an toan, day manh nén kinh té hang hoa phét trién gop phan thic day
phat trién kinh té - x4 hoi, ddm bao an ninh, qudc phong.

6. Quy mo dau tu xay dung:

a). Phan cau

- Khé ciu B = 6,5 (phan xe chay)+2x0,5m (lan can tay vin) = 7,5m, Tai trong thiét ké:
0.65HL93. Tan suit thiét ké: 4%. Tudi tho thiét ké 100 nam;

- Két cdu phan trén. Cau ban bé tong cdt thép 30Mpa, so dd nhip 2x9,0m =18,0m,
chiéu cao dim ban 0,48m. Lop phti mit cau bang BTCT 30Mpa tao mui luyén, c6 chiéu day
0 +6,0cm. G& chin banh bang bé téng cbt thép 25Mpa, da 1x2, lan can tay vin bang thép ma
kém nhing nong.

- Két cdu md cau: Gom 2 mb (M1), va (M2), Bé mb cau bang bé tong cbt thép 25Mpa
da 1x2 trén 16p bé tong tao phing 15Mpa da 1x2 day 10cm. Bé md dit trén nén da granit co
khoan cdy cac chét thép D28 chéng truot. Than mé cau bang bé tong cbt thép 25Mpa da 1x2.
Xa mii md cau bang bé tong cot thép 30Mpa da 1x2. Tudng canh md bang bé tong cbt thép
20Mpa d4 1x2, mong tuong canh bang bé tong 15Mpa da 2x4 trén 16p bé tong 16t 12Mpa da
2x4;

- Két cau try cau: Gom 1 tru cau (T1), Bé tru cau bang bé tong cdt thép 25Mpa da 1x2
trén 16p bé tong tao phang 15Mpa da 1x2 day 10cm. Bé tru dit trén nén d4 granit c6 khoan
cdy cac chdt thép D28 chdng trugt. Than tru cau bang bé tong cot thép 25Mpa da 1x2. Xa mil
tru cau bang bé tong cot thép 30Mpa da 1x2.

- Két cau khac: Khe co gian rong 2cm bo tri thép goc L100x100x10mm ma kém giita
chén day tam nhya duong. Bo tri 16 thoat nudc 2 bén ciu bang dng HDPE dudng kinh
D110/120mm, tdm ludi chin rac bang thép diic ma kém. Sau mb bo tri ban dan bang BTCT
25Mpa, da 1x2 dai 4m.

b). Phan dudng dan hai dau cau:

- Chiéu dai cong trinh L=174,37m (trong d6 phan cau L=26,86m, dudng dan hai bén



dau cau L=147,51m).

- Pudng dan 2 dau cau: Puong lam theo thiét ké duong giao théng ndng thon loai A
(theo TCVN 10380-2014): Nén dudng rdng 6,5m, mit dudng BTXM rdng 3,5m, 1& dudng
(2x1,5m). Van tbc thiét ké : 30Kmv/h. Tai tryc xe thiét ké 6T.

- Két cAu mit dudong: Bé tong xi ming d4 1x2, M300 day 22cm trén 16p Cap phdi da
dim Dmax25 d6 chat K98 day 15cm va 16p dat dap do chit K98 day 30cm. Nén duong do
chat K95.

+ Khe co c6 thanh truyén lyc: Str dung thép tron tron D28 chiéu dai 40cm, dit cach
khoang 30cm, cir 4m bd tri 1 khe dugc bd tri tai cac khe lién tiép trude va sau khe gidn.

+ Khe dan: Str dung thép tron tron D28, chiéu dai 40cm, dat cach khoang 30cm, cui
56m (14 tAm BTXM) bé tri 1 khe dén va tai cac tiép giap v6i ban giam tai cau BTCT.

- Két cau 1& gia cd: Bb tri 18 gia ¢ pham vi dudng dau cau Két cau bang bé tong xi
mang da 1x2, M300 day 22c¢m trén 16p Cap phdi d4 dim Dmax25 d6 chiat K98 day 15cm, co
bb tri cat khe co gidn chén nhya duong.

- Thoat nudc doc bing muong hop bé tong cot thép. Kich thude trong muong
Bxh=40x60cm. Két ciu day va than muong bang BTCT M200 d4 1x2, day 15cm, day muong
dat trén 16p bé tong 16t da 4x6, M100 day 10cm. Muong dugc ddy dan BTCT BTCT M250
da 1x2 ¢ bd tri 16 thu nude D34mm.

- Gia ¢6 mai taluy duong din hai dau cau: Két cdu mai gia c6 bang bé tong ludi thép
D8,15Mpa da 1x2 trén 16p ddm san dém day 5cm, chan khay kich thude (1x0,5)m bang bé
tong 12Mpa da 2x4 trén 16p dam san dém day 10cm.

¢). Céac hang muc khac:

- Puong tam: B4 tri 1 tuyén dudng tam phuc vu giao thong di lai v6i chiéu dai 66,53m.
Bé rong nén duong tam 4,0m= 3,0m(mit dudng) +2x0.5(1& duong); Mit dudng bang cip phdi
d4 dim Dmax37,5 day 16cm. Nén duong dat dim chit K95. BS tri 1 cong thoat nude tam
3D1000 bang cong by bé tong ly tAm tai trong H30.

- An toan va to chirc giao thong. Coc tiéu, bién bio nham dam bao an toan giao thdng
trong qué trinh dwa vao st dung déu dugc thue hién Quy chuan ki thuat qudc gia vé bao hiéu
duong b6 QCVN 41:2024/BGTVT cua Bo giao thong van tai ban hanh.

IL. Yéu chu vé tién d¢ thuc hién

Thoi han hoan thanh: 210 ngay ké tir ngay nha thau nhan mat bang thi cdng xay dung.

I11. Yéu ciu vé k§ thuat/chi din k¥ thuat

a) Piic diém cong trinh

Pic diém: Cong trinh giao théng, cap IV

b) T6 chirc thi cong

Mit bang thi cong phai bb tri hop 1y, khoa hoc, tranh chong chéo trong khi van chuyén
vat li€u tai cong trudng trong qua trinh thi cong va khong 1am anh huong dén céc cong trinh
lan can.

Pic diém cta cong trinh xday dung hién tai la nam trén tuyén duong hién trang co dan
cu luu thong. Dé thi cong doan tuyén can chia lam 2 mii thi cong, thi cong tir vi tri hai md.

Sau khi thi cong xong, don vi thi cong phai hoan tra lai hi¢n trang mat duong bi hu héng do
qua trinh van chuyén vét li¢u.



B6 tri mit bﬁng thi cong

Nha thau cir can bo dén Cha dau tu dé tlep nhan mit bang thi cong cong trinh. Nhan
ban giao tai chd vi tri, cic coc tim tuyen cac moc khoi phuc tim tuyén cong trinh, cac mdc
duoc kiém tra dbi chiéu v4i ho so thiét ké, xac 1ap cac moc dinh vi co ban phuc vu thi cong;
danh dau, bao quan bang bé tong va son, bao vé cac moc do.

Nha thau s& lién hé v6i chinh quyén dia phuong va cac don vi c¢6 lién quan dé xin phép
st dung cac phuong tién cong cong cua dia phuong ciing nhu phdi hop véi cong tac giit gin
an ninh trat ty trong khu vuc thi cong.

BO tri bao vé 24/24h trén cong truong

Cac cong trinh tam b tri tai mat bang thi cong nhu: Nha bao vé, ban chi huy cong
trinh, phong y té...duoc thu don vé sinh hang ngdy dam bao vé sinh. Xudng gia cong cot
thép, van khuon, kho chira ximang, kho chtra vat tu thiét bi, bé nudc thi cong va doc bd tri
pht hop véi thoi diém thi cong va diéu kién mit bang,

Cdp dién thi cong:

Nha thau thi cong chiu trach nhi¢m lién hé cac don vi lién quan dé duoc hudng dan
thil tuc mua dién va lip dat ddng hd. trong truong hop ngudn dién khéng cap duoc dién dén
cong truong nha thau phai dung may phat dién dé dam bao thi cong lién tuc. Tai khu vyc thi
cong co b tri cac hop cau dao c6 nap che chén bao vé va hé thong duong day treo trén cot
dan dén cac dé dung dién, co tiép dit an toan theo dutg tiéu chudn an toan vé dién theo hién
hanh.

Cdp mede thi cong:

Nha thau thi cong chiu trach nhi¢m lién hé cac don vi lién quan dé duge huéng dan
thi1 tuc xin cip nude, dam bao c6 nude sach di tiéu chuin phuc vy thi cong va sinh hoat ¢ lan
trai, van phong. Trong troong hop phai van chuyen nuoc tir noi khac dén, Nha thau phai bd
tri 1 xe chuyén dung dé van chuyén nuéc két hop duong éng dan nudc dén bé cb dinh tai
cong trudng. Luu y nudc ngot khong 6 nhiém.

B6 tri nhén cong

- Yéu cau c6 so do t6 chirc bd may quan 1y nhan sy trén cong trudng va thuyét minh
so d, ghi rd trach nhiém cua Chi huy trudng cong truong va can bo ky thuat.

- Can l1ap Biéu d6 nhan lyc di kém Biéu d6 tién d6 thi cong.

B6 tri May thi cong

- Phai bd tri vi tri dat thiét bj cha yéu 0 nhiing vi tri trung tdm cua cong trinh, thuan
tién cho cong tac tp két vt tu va thudn tién trong qua trinh trién khai thi céng

- Phai don mit bang quanh cong trinh dugc gon gang, bang phang dé ¢ thé bb tri dan
gi4o quanh cong trinh dé han ché chuyén vi cua cac hé da gido gdy nguy hiém cho nguoi va
thiét bi.

Vén chuyén va tap két vt li¢u thi cong

Khi thi cong cong trinh nha thau thi cong s& 1ap biéu d6 cung ung vat tu dé theo ddi
va tap két vat liéu theo tién do thi cong. Thi cong dén dau thi cap vat tu dén do, phu hop voi
mat bang thi cong.

Van chuyén vé cong trinh: Vat tu, thiét bi duoc van chuyén dén cong truong bang
duong bd, doc theo tuyén cong trinh.

Xe van chuyén vé cong trinh phai vao thoi diém thuan loi duge cha dau tu dong v dé
dam bao an toan tranh anh huong dén giao thong vao cac hoat dong trong khu vuc. Nha thau
s& b tri hé thong chiéu sang ( néu tap két vat lidu vao ban dém), c6 hudng din xe vio cong
truong.



Céc xe van chuyén vat liéu roi déu phai che kin, khi xtic, ché phé liéu, dat thai phai
tudi am dé chong bui.

Mot s6 bién phap to chire thi cong khac

- Néu bién phéap bdo dam an toan lao dong cho can bg, cong nhan lam viéc trén cong
truong.

- Néu thuyet minh mang tinh kha thi vé giai phap phong chay nd va chita chay.

- Néu thuyét minh ché d6 bao hanh cong trinh va nhiém vy nha thau trong qua trinh
bao hanh.

Mot s bién phap khac dé dam chit lwong trong thi cong

- Tét ca cac cau kién bé tong trong cong trinh déu dugc tron va ddm bang may.

- Céc vat li¢u chinh nhu: Xi mang, Cét thép, ... phai c6 chiing minh hoéc thoa thuan cua
nha cung cip.

¢. Yéu ciu vé vt tu, thiét bi sir dung cho cong trinh:

Khi tham du thau, Nha thau phai lap bang cam ket (bang k) toan bo cac loai vat tu,
thlet bi str dung cho cong trinh dam bao cac yéu cau vé chat lugng, chung loai, s6 luong, co
ngudn gbe xuat xtr, nhin mac cu thé va phai dam bao cac tiéu chuan néu trong HSDT.

Bang cam két danh muc vat tu, thiét bi sir dung cho cong trinh nay (vi du tham khéo)
Ghi
chu

TT | Tén vat tw Tén nha sian xuidt/nhin hang

A Phan xdy dung

1. Xi mang PCB40 Soéng Gianh hoac tuong duong
2. St, thép Hoa Phat; Viét My hodc tuong duong;
3. Dat, Cat cac loai Nguon goc xuat x{ rd rang,
4 Défxéy dung cac loai, cip | Nguon gdc xuat xi 1 rang
' phoi da dam cac loai
Céc vat tu vat liéu khac | Tuan tha ho so thiét ké vé thong ) ky
5 thuat va dam bao tuan thu cac quy

chuén, tiéu chuin ky thuat hién hanh,
c6 ngudn gdc xuat x 1 rang
- Yéu cau ky thuat/tleu chuan ap dung: Cac chung loal vat tu vat liéu phuc vu cho cong
trinh phal dam bao c6 ngudn gdc xuit x{r rd rang, thong sé yéu cau ki thuat dap Gmg yéu cau
theo ho so thiét k&, tuan tha cac tiéu chuan va quy dinh hién hanh ciia Nha nuéc
- Nha thau chiu trach nhiém vé vat tu nha thau cam két cung cép dé trién khai thuc hién
g6i thau dam bao ding tién do nha thau dé xuat va dam bao chat luong theo ding quy dinh
moi trudng hop do anh huéng vé viéc cung cap vat tu cia nha thau dan dén cham tién do,
khong dam bao chit lwong nha thau phai chiu hoan toan trach nhiém trudc Chu dau tu va
phép luat.
IV. CHI DAN KY THUAT
1. Yéu cau chung
Piéu kién thi cong:
Trong qué trinh thi céng c6 nhiéu van dé rat kho khan nhu: Luu luong cac phuong tién
va ngudi tham gia giao thong, do d6 viéc t6 chuc thi cong hét stc cu thé va ky cang. Mic
khéc, dién thi cong chat hep cho nén viéc t6 chirc b tri xe may, nhan luc sao cho hop 1y dé




cong trinh hoan thanh dat chat lugng tét, dam bao yéu cau tién do dé ra.

Cong tac giao nhan cdéng trinh:

Ngay sau khi ky hop dong xay lap, Nha thau phéi hop ciing véi Chua dau tu va TVTK
giao nhan mat bang thi cong. Nha thau cir cac can bo ki thuat dung may trac dac dé dinh vi
cong trinh, xac dinh tim tuyén, kiém tra so sanh giita ban v& thiét ké k§ thuat va thuc té hién
truong.

Cong tac thi nghiém:

Nha thau bang kinh phi va nang lyc cua minh hodc thué don vi c6 di nang lyc t6 chirc
tai hién truong mot phong thi nghiém, dé kiém tra va danh gia chat lugng thi cdng cua minh,
thiét ké cac cap phdi bé tong, can clr mac bé tong duge quy dinh trong ho so thiét ké, ..., cac
két qua thi nghiém trén phai bang cac van ban do t6 chirc c6 diy di ning luc va tu cach phap
nhan thyc hién.

Truong hop nha thau khong dam nhan duoc, thi chu dau tu co quyén thué mot don vi
tu van hoic mot trung tdm k¥ thuat tiéu chuan do luong chat luong co tu cach phap nhan thuc
hién.

Kiém tra chit lwong cic hang muc cong trinh:

Tuy vay can luu y thém nhiing van dé cha yéu sau:

Viéc kiém tra chat lugng duoc tién hanh theo yéu cau cua cha dau tu khi dugc Nha
thau théng bao vé dé nghi nghiém thu chat lvong hang muc cong trinh, dé thanh toan hoic dé
chuyén tiép giai doan thi cdng, hoic theo yéu cau cua Chi ddu tu trong qua trinh thi cong, khi
cac cong tac thi cong duoc cho ring khong dam bao cac yéu cau vé ki thuat.

Cong tac kiém tra chat luong phai ghi rd cac két qua kiém tra, céc thdng sb do dac vé
kich thudc hinh hoc, cao dd, cling c4c chi tiéu ki thuat khac nhu cac két qua thi nghiém vat
ligu, thi nghiém cac chi tiéu co 1y dat da, cudng do bé tong cing cac yéu cau khéc lién quan.
Két qua klem tra chat lwong phai dugc ghi rd vao bién ban kiém tra, dic biét 1a cac hang muc
cong trinh an dau.

Nha thau phai chiu trach nhiém vé cong trinh nhu chat legng vat liéu va san pham thi
cdng caa minh, ¢ trach nhiém cung cip day du cac sb liéu thi nghiém, cac ching chi vat lidu
va cé4c thanh phan ciu thanh hang muc cong trinh trude khi chuyén giai doan thi cdng, ciing
nhu khi ¢6 yéu cau ciia Chu dau tu, Cha dau tu c6 thé sir dung céc s6 liéu cua Nha thau l1am
can ct dé nghiém thu cong trinh.

Nha thau s& phai thuc hién bat ky nhitng viéc kiém tra va thi nghiém can thiét khéac
duéi su chi dao cua Chu dau tu khi xét thay can thiét dé dam bao cho on dinh va chat luong
cua cong trinh.

Khi kiém tra lai cac hang muc c6ng trinh hodc cac nguyén vat liéu thi cong c6 két qua
khong dat cac tieu chuan ky thuat thi Nha thau phai tién hanh ngay viéc sta chita hoic phé
d& céc san pham, cac nguyén vat liéu d6, dong thoi Nha thau phai tién hanh cac thi nghiém
cac chung chi chat luong cua viéc stra chira d6 bang chi phi cua Nha thau.

Trao ddi cong viéc:

Moi y kién dé nghi, yéu cau ciia Nha thau ddi véi Cha dau tu déu thuc hién bang cac
vin ban va dugce luu trix trong ho so.

Céc quyét dinh, chi thi ciia Cha dau tu hodc Nguoi duoc uy quyén giai quyét cac yéu
cau caa Nha thau ciing duoc thé hién bang cac van ban.

Chi ¢6 Chu dau tu va Nguoi dai dién duoc uy quyén (bang van ban) méi cd quyén dua
ra cac chi thi, quy dinh cho Nha thau.



Cac moc thi cong: ‘ ‘

~ Sau khi nhén ban giao mat bang thi cong, Nha thau phai co trach nhiém bao quan cac
moc toa do va cao do dung cho thi cong dong thoi xay dung cac moc phu dé ¢ thé khéi phuc
lai cac moc 6 thé bi that lac hodc hu hong trong qua trinh thi cong.

2. Yéu cau ky'thl{zftt thi cong va nghiém thu:

2.1. Nguyén tac to chirc , ‘

- Cong tac to chure thi cong chi tiét s€ do don vi thi cong dugc trung thau tu xay dung can
ctr vao kha ning ctia minh dua trén bién phap t6 chirc thi cong chi dao dugc trinh bay trong thiét
ké ban v& thi cong duoc duyét. Trong qua trinh thi cong can dam bao cac nguyén tic sau:

- Trudc khi thi cong céc cong trinh ¢ lién quan dén hé thdng cac cong trinh khac (hé
thong dudng giao thong; duong dng cap nude, cap quang...) can xin phép & co ¥ kién thong
nhét bién phap thi cong véi don vi chii quan.

- Qua4 trinh x4y dung can c6 cac giai phap bao vé moi trudng, giam thiéu tac dong xau
téd1 moi truong va diéu kién sinh hoat ctia dan cu khu vue. Tai cac vi tri 1an can khu vuc dan
cu, khu vuc di tich lich st can c6 cac giai phap dam bdo an toan & bao v¢ cac khu vuc néu
trén, chi duoc tién hanh xay dung khi c6 su chap thuan cua cip c6 thim quyén. Viéc dao
moéng cong trinh khong duge dé anh hudong dén nhiing cong trinh hién c6, nha thau phai chiu
trach nhiém khac phuc va hoan tra néu 1am hu hong nhitng cong trinh hién ¢ bang chinh kinh
phi ciia minh.

- Trong qua trinh thi cong cAn nghién ctru dé tim ra cac giai phap co thé rat ngin tién
d6 xay dung, giam gia thanh cong trinh va ning cao chét luong.

- Moi vAn dé trong thi cong nha thau phai thuc hién dang theo qui trinh thi cong,
nghiém thu va cac vin ban phap qui hién hanh lién quan dén quan 1y Dau tu xay dung co ban.

- Nha thau can c6 cac bién phap bao vé an toan cho lyc luong thi cdng, cho nhan dan
dia phuong va cac cong trinh & gan noi xdy dung.

- Qua trinh thi c6ng phai dam bao tiéu thoat nudc t6t khong tao ung ngip khi c6 mua,
dat dao 1én phai d6 ding chd da dinh truéec dam bao khong giy 6 nhidm moéi trudng, phai 6
bién phap dam bao an toan lao dong theo qui dinh hién hanh. Néu dung cic phuong tién van
tai 16n can chon duong tranh xa noi khu dan cu hodc c6 bién phap hiru hi¢u dé bao vé nha
clra va cac cong trinh hién c6. O t6 van chuyén phai c6 bat che, néu chay qua khu déan cu
phéi tudi nudce tranh bui, gy 6 nhiém moéi truong.

- Pé dam bao an toan cho cac phuong tién di trén duong, duong van chuyén nhat thiét
phai dugc duy tu stra chira kip thoi.

- Trong qua trinh thi cong néu thay c6 diém gi khong phu hop véi thuc té hodc c6 cac
bién ¢ k¥ thuat, nha thau phai bao ngay cho Tu van giam sat, tu van Thiét ké va chu dau tu
biét dé phdi hop xir 1y kip thoi. Trong moi trudng hop, nha thau chi duoc phép thi cong sau
khi ban v& thi céng dugc cip cd tham quyén phé duyét.

- Céc khdi luong thi cong nghiém thu timg phan phai c6 chimg chi thi nghiém day
da va phai nghiém thu xong hang muc thi cong trudc méi duoc thi cong hang muc tiép theo.



- Khi nghiém thu cac hang muc phai c6 su ching kién ciia cac bén: Tu van gidm sat,
Chu dau tu va Tu van Thiét ké (néu chu dau tu dé nghi), nham nang cao chit lugng cong
trinh.

2.2. Trinh ty thi cong 7
Trinh ty thi cong tong quat cong trinh c6 thé dugc thyc hién nhu sau:

- Nha thau phai c6 day du ban v& thi cong duoc cip co thaim quyén phé duyét va dé
xudt bién phap thi cong, ké hoach thi cong cta nha thau phai duoc cap c6 thim quyén phé
duyét méi duge phép to chire thi cong.

- Chuén bi: ban giao mat béng, don dep mat béng, chuan bi cac bii van chuyén may
moc, thiét bi, 1an trai va bai tap két vat liéu xay dung. Chu dau tu phdi hop véi cac co quan
¢6 lién quan t6 chirc do dac xac dinh khdi lugng dén bu trong ranh gidi giai phong mit bang
do tu van thiét ké cung cép, sau d6 tién hanh td chtrc don dep mat bé“mg dé ban giao mat béng
cong trudng cho nha thau thuc hién thi cdng.

- Do dac va dinh vi lai cac vi tri cong trinh, khoi phuc coc trén toan tuyén.

- (Cong tac xur ly cadc chudng ngai vat.

- Thi cong cac hang muc cong trinh.

2.3. Bién phap thi cfmg chi yéu:
2.3.1.Cong tac chuan bi:

- Chuan bi cac khu vuc 14n trai tam, nha diéu hanh thi cong, cac bai thai, cac bai tap
két vat liéu, bai duc cac ciu kién... cac bai tap két vat liéu, may moéc thi cong phai dam bao
gitr dugc chét lugng cua vat li€u, khong duoc lam suy gidm cuong do cua vat liéu xay dung
khi dua vao thi cong;

- Nha diéu hanh thi cong duoc b tri tai cac vi tri thuan lgi cho viéc di lai kiém tra trén
toan tuyén, dam bao duoc viée lép dat hé théng thong tin lién lac dé dang thuan tién. Cac
phuong tién thiét bi phuc vu cho vin phong diéu hanh phai diy du dé dam bao su hoat dong
nhip nhang: may vi tinh, dién thoai, may fax....

- Két hop thi cong bang may va thu céng. Mit bang ban giao phai dam bao du dién thi
cong;

- Do dac, dinh vi cac vi tri cong trinh, khoi phuc coc trén toan tuyén:

+ Vi tri cong trinh phai phi hop v&i ban vé& thi cong dugc duyét, sai so dinh vi phai
pht hop v6i quy dinh hién hanh d6i v6i timg hang muc cong tac;
+ Cao trinh va toa do cac diém thi cong phai dugce dan tir méc cao d6 chuan va hé
thong mdc dudng chuyén nam ngoai pham vi thi cong.
2.3.2. Cong tac d;nh vi , ’ ’ ’ ‘

- DPuodng tim tuyén hé thong giao thong, h¢ thong thoat nudce, hé thong cap dién can
duoc khdng ché boi hé thdng coc mbe da co trén thuc dia do Tu Van Thiét Ké thyc hién va
da ban giao cho don vi Thi cong. Pon vi thi cong phai bao quan h¢ théng coc mdc can than,
tranh hu hong do xe ¢, thiét bi thi cong. C6 thé 1ap thém cac mbc phy phuc vu do dac thi
cong. Trong 15 ngay ké tir ngdy ban giao coc mdc ¢ hién trudng, don vi Thi cong bang thiét



bi ctia minh can kiém tra do dac lai cac méc toa do, cao do trude khi thi cong, néu co sai khac
can thong bao cho cac bén biét dé co bién phap hi¢u chinh néu can thiét va nguoc lai, don vi
thi cong tu bo chi phi dé khoi phuc.

2.3.3. Thi cong san nép, nén dwong:

2.3.3.1. Don dep mat bang. ‘ o
Trude khi thi cong xay dung nén dao, nén dap can phai don dep cay co, boc cac 16p
dat hiru co va don dep cac chudng ngai vt trong pham vi thi cong véi cac yéu cau cu thé sau
day:

- Don sach cac hon da to & cac doan nén dao va nén dép thép dudi 1,5 m gay can tro
xe may thi cong. Néu dé c6 thé tich 16n hon 1,5 m3 thi phai dung nd min dé pha nhé cho xe
méy chuyén di khoi pham vi thi cong.

- Phai chit phét ciy, ké ca cac canh cay tir ngoai vwon vao pham vi thi cong; phai danh
sach gbc cdy ¢ nhitng doan nén dap thap dudi 1,5 m, cac truong hop khac phai chit cay nhung
c6 thé dé lai gbc cao hon mat dat ty nhién dudi 10 cm (hd danh gdc cay phai duoc dap dt lai
va ddm nén chit nhu mot phan cia nén dudng).

- Phai di doi hodc xtr Iy cac cong trinh hodc chudng ngai vat khac (ké ca md ma, giéng
nuée, ao chudém...) von nam trong pham vi thi cong, theo dung yéu cau va chi din cta hd so
thiét ké;

- Phai boc sach 16p dat bé mat, 16p dat hiru co, ray sach cé trong pham vi thi cong (ké
ca & cac vi tri 14y dét dap). Nén tru lidu viée tan dung dit hitu co boc ra cho cac khiu cong
viéc hoan thién nén duong.

- Trong qué trinh don dep mit bang bién phap d6 bo hodc tiéu huy cac phé thai phai
tuan thu phap luat va cac quy dinh & dia phuong, khong duoc dé anh huéng dén dan cu va
cac cong trinh 14n can. Néu chd dd phé thai ndm ngoai pham vi chi gidi giai phong mit bang
thi phai c6 su cho phép cua chinh quyén dia phuong.

2.3.3.2. Thi cong nén dao.

a) Cdc phirong dn dao nén duong:

* Phwong dan dao doc:

- Phuong an nay duoc phan thanh 2 loai: Pao timg 16p va dao thanh lung

- Pao timg 16p 12 phuong 4n dao dan timg 16p theo hudng doc trén toan b bé rong
nén dao véi chiéu day 16p khong 16n.

- Mait 16p dao nén ddc ra ngoai dé tién thoat nudc. Phuong an nay thich hop véi viée
ding may cap chuyén (néu doan nén dao twong dbi dai va rong) va may i (néu doan nén dao
tuong d6i ngan va doc 16n) dé thi cong.

- Phuong an dao thanh ludng tic 13 trude hét dao mot ludng mo duong doc theo doan
nén dio, sau d6 dio mo rong ra hai bén, dong thoi loi dung ludng mo dudng dé thoat nudc
va dé van chuyén dét ra, doan nén dudng dao tuong ddi sau c6 thé duoce tién hanh dao dan
ting tang.



b) Mét s6 van dé luu y:

- Pdi véi nén dao trong pham vi duong giao thong, tién hanh cay x6i 30cm phan mit
duong xe chay, lu lén lai nén duong dat d chat K98.

- Pdi v6i pham vi mai ta luy dio (chénh cao giita hai nén) can phai tién hanh vd mai
ta luy, san sira dam bao 6n dinh va my quan mai taluy

- Phai thi cong dao tur trén xuéng, khong dugc dao tuy tién, khong duge dao khoét ham
éch.

- Trong qua trinh thi cong dao phai c6 bién phap bao dam ta luy dang dao ludn 6n dinh.
Pao dén gan mit ta luy va gan dén cao do dinh nén thiét ké phai can than dé tranh dao qua.
Néu dét dé bi mua 1am x6i mat thi nén bao luu mot bé day dudi 20 cm dé dén khi hoan thién
(hodc trude khi thi cong khu vuc tac dung va két cdu 4o dudng) méi got ndt cho dén sat mat
ta luy va cao do dinh nén thiét ké.

- Trong qué trinh thi cong, néu phat hi¢n diéu kién dia hinh dia chét c6 sai khac véi
thiét ké, phai kip thoi dé xuét cac thay doi vé d6 déc ta luy, vé cac bién phap bao dam 6n dinh
ta luy va ca vé vi tri, kich thu6c ranh dinh trén dinh ta luy. Cac dé xuit thay d6i phai dugc
trinh duyét theo cac qui dinh vé quan 1y dy an.

- Trong qua trinh ddo, néu phat 16 ting hodc vét 16 nudc ngdm thi phai nging thi cong
va dé xudt, trinh duyét cac giai phap xur 1y. Trong khi chd xtr Iy phai thuc hién ngay cac bién
phap thoat nudc tam thoi, din nudc ngdm thoat ra khoi pham vi thi céng hodc dao hao ha
nuée ngdm, khong duge dé nude ngdm tir do thAm hodc chay tran lan.

- Sau khi dao dén cao d6 thiét ké phai 14y mAu dit trong pham vi khu vuc tac dung thi
nghiém cac chi tiéu qui dinh dé quyét dinh xem c6 can thay dit trong pham vi khu vuc tac
dung khong.

- Phai dua vao diéu kién dja hinh, loai hinh mat cit ngang nén dao, chidu dai van
chuyén va huéng van chuyén dit dao dé chon may thi cong va phuong an thi céng thich hop.
May thi céng nén chon loai pht hop v6i pham vi st dung an toan va kinh té cia chung

- Néu vat liéu duoc phép bo di thi Nha thau phai c6 trach nhi€ém dd sao cho dam bao
my quan va khong 1am hu hai cdy cdi, cong trinh va cac tai san 1an can khac.

- Nhiing dong dat du trir phai vun gon, ddnh dong, sach theo cach thirc chap nhan
dugc, dung vi tri va khong lam anh huong dén day chuyén thi cong.

- Trong qué trinh x4y dung nén dudng, khudn duong luon ludn giit & dicu kién kho
rdo, dé thoat nudc, chd ranh bién do6 tir nén dao vao nén dap phai thi cong can than dé tranh
1am hu hai nén dap do x6i mon.

- Pé cho nén dip va 16p mong khong bi udt, trong qua trinh thi cong va sau khi thi
cong Nha thau phai tao nhitng muong thoat nudc dé thoat nude hodc ranh thich hop bang
cach hoach dinh cong viéc dao ranh & cc ctra ra cua cong trinh thodt nudce. Nha thau phai
thudng xuyén nao vét lam sach cac céng muong ranh sao cho nuéc dé dang thoat ra khoi
nhiing khu vuc thi cong.



- (Cong viéc dao phai dugc tién hanh theo trinh tu va tién do thi cong co su phéi hop
v&i cac giai doan thi cong khac dé tao diéu kién thuén tién cho viéc dép nén va thoat nudc.

- Cong viée dao sé bi dinh chi khi diéu kién thoi tiét khong cho phép rai va dam dat
hodc ddo trén nén ddp phu hop véi cac chi tiéu quy dinh trong ho so thiét ké da duoc duyét.

2.3.3.3. Thi cong dip dat.
a) Cdc yéu cau doi véi vit liéu ddp:

- Phai ¢ gang chon vat liéu dat d4 c6 chat lugng t6t tai chd dé dap va tién hanh dam
chit theo yéu cau quy dinh dé dam bao nén 6n dinh va it bién dang.

- Tan dung dat dao dé dap, nhung phai dam bao cac yéu cau bén dudi.

- Dit dép nén dung céc loai dat da cuong do cao, on dinh t6t ddi v&i nude, tinh ép co
nhd, tién thi cong dam nén, cu ly van chuyén ngén. Khi chon dat dz“'lp mot mat phai xét to1
ngudn vat liéu va tinh kinh té, mat khac phai xét dén tinh chét ciia n6 c6 pht hop hay khéng.

- Khong duogc st dung truc tiép cac loai dat dudi day dé dip bat cir bo phan nao cua
nén duong:

e Dit bun, dat than bun (nhém A-8 theo AASHTO M145);

e Dét mun 13n hiru co ¢ thanh phan hiru co qua 10,0%, dat ¢6 13n c6 va ré cdy, 1an

rac thai sinh hoat (AASHTO T267-86);

e Dit 1an cac thanh phan mudi d& hoa tan qua 5% (cach thi nghiém xac dinh xem

phu luc D);

o Dit sét co d6 truong nd cao vuot qua 3,0% ( thi nghiém xac dinh do truong né

theo 22 TCN 332-06);

e Dit sét nhom A-7-6 (theo AASHTO M145) c6 chi sb nhom tir 20 tré 1én;

b) Yéu cau vé cong nghé thi cong nén ddp:
- Xir Iy mét nén ty nhién trude khi dip.

+ Khi mat nén tu nhién c6 d6 déc ngang dudi 20% phai dao bo 16p dat hitu co r6i lu
16p nén tu nhién trén cung dat do chat K=0,85 trudc khi rai vat li¢u dép cac 16p thudc than
nén duong phia trén.

+ Khi mat nén ty nhién c6 do dc ngang tir 20% dén 50%, phai két hop dénh bac
cap va dao bo 16p dat hiru co trude khi didp. Chiéu rong bac cip nén 16n hon 2 m, chiéu cao
béac cip nén 1ay bang boi sd cua bé day 16p dat dam nén tuy loai lu sdn c6. Mt bac cap phai
lu dat yéu cau va c6 d6 dbc vao phia trong sudn dbc toi thiéu bang 2%.

+ Phai c6 bién phéap han ché nudc thdm vao mit ranh gidi gitta mat nén tu nhién va
day than nén dip khi dap trén suon doc.

+ Khi mat nén ty nhién ¢ cac hé, cac chd triing, phai vét sach day va ding vat liéu
phu hop dé dap day ching; phai phan 16p dép, lu lén dat d6 chit yéu cau.



- Cong tac rai va ¢dm nén.

+ CAc loai dét, da hoac dat 1an da c6 dic trung khac nhau phai duoc dip thanh céac
16p hodc cac doan nén duong riéng, khong dugce dap 14n 16n. Phai dap timg 16p tir chd dia
hinh thdp nhat 1én cao dan, khong duoc dip lan tir chd cao xudng chd thip. Mdi 16p theo
chiéu ngang phai dap bang cung loai vat liéu trén toan bd bé rong twong tmg va tong chiéu
day sau khi lu 1én ciia 16p vat liéu cung loai khong nén nho hon 30 cm, riéng véi 16p nén
duong trén cing chiéu day sau khi lu 1én t6i thiéu 13 10 cm.

+ Lu lén nén ddp dat d6 chit yéu cau K90. Riéng 30cm dudi két ciu mit duong giao
thong can lu 1én dat do chat K98

+Néu sir dung ca loai dAt ¢6 tinh thAm thoat nude tot va loai ¢o tinh thAm thoat nude
kém thi 16p thAm thoat nudc kém phai dap & dudi voi mit 16p sau khi lu 1én c¢6 d6 ddc ngang
tir 2% dén 4%, sau d6 méi dép loai dit co tinh thAm thoat nudc tdt 1én trén.

+ Phai dap loai dét co ty sb strc chiu tai CBR thip ¢ phia dudi va cao ¢ phia trén phu
hop véi yéu cau.

+ Trudng hop dip dét 13n d4 phai c6 bién phap phan bd tuong dbi déu da kich c&
16n 10 cm dén 15 cm trong mdi 16p rai.

+ Bé day rai mdi 16p trude khi lu 1én tuy thude t6 hop cong cu dim nén duoc xac
dinh thong qua doan thi cong thir nghiém.

+ Cac may thi cong nén dip phai duoc chon tiy loai vat liéu dip, dic diém cong
trinh (dién rong, dién hep), dia hinh, chiéu cao nén dip, cu ly vin chuyén c6 xét dén yéu tb
vé tién d6 va vé kinh té .

+ Phai dAm nén dong déu sudt bé rong nén dudng timg luot trén mdi doan thi cong
theo trinh ty tir chd thdp dén chd cao (tir hai bén vao giita truc tim nén dudng & doan dudng
thang va tir phia bung 1én phia lung & cac doan dudng cong).

+ Céc vét lu lién tiép phai dé 1én nhau tir 15 cm dén 20 cm, vét dam lién tiép phai deé
1én nhau it nhat 1/3 bé rong vét dam.

+ Xtr 1y chd néi tiép giita cac doan thi cong nén dap : Giira hai doan thi cong theo
chiéu doc truc dudng, phai rai dat tao ra mat doc nghiéng 30° (so v&i mit 10p rai nam ngang)
hodc tao bac cép nbi tiép doc gitra hai doan.

+ Phai ting cudng dam nén & khu vuc ndi tiép giita hai doan khi thi cong dip doan
sau. Néu tao bac cp, phai ddm nén k§ mit mdi bac cip trude khi dip cac 16p trén no.

+ Trong qué trinh dap phai chu trong cac bién phap thoat nudc.

+ Kiém tra chat lugng dap dét trong qua trinh thi cong.

- D6i voi pham vi mai ta luy ddp can phai tién hanh vd mai ta luy, san sira dam bao 6n



dinh va my quan mai taluy
2.3.4. Thi cong moéng cip phdi da dim

Thi cong 16p cap phdi da dam tuan thi theo quy dinh ki thuat thi cong va nghiém thu 16p
cap phdi da dam trong két ciu 4o duong 6 t6 TCVN 8859:2011 ctia B6 Giao Thong Van Tai.
Bao gém cac cong viéc cu thé sau:

2.3.4.1. Cong tac chuin bj thi cong:

- LAy miu CPPD dé thi nghiém kiém tra chat lugng so v6i yéu cau & bang 1 (Qui trinh)
va tién hanh dim nén tiéu chudn dé xac dinh dung trong khé 16n nhat Yemax va do am tét
nhit Wo ctia CPPD (theo tiéu chuin ddm nén cai tién AASHTO T180). Xac dinh hé s6 rai
(hé sb 1én ép) — K tai co thé tam iy bang 1.3 va xac dinh chinh x4c thong qua rai thir.

- Chuan bi céc thiét bi phuc vu kiém tra trong qua trinh thi cong;

o Xuc xic khong ché bé day va thude mui luyén.

o B0 sang va can dé phan tich thanh phan hat.

e B0 thi nghiém dwong lugng cat (kiém tra d§ ban).

e  Trang thiét bj xac dinh do 4m ciia CPPD.

o Bo thi nghiém rot cat dé kiém tra do chit (xac dinh dung trong kho sau dam nén).

- Chuan bi céc thiét bj thi cong:

o Ot6 d6 van chuyén CPPD.

o Trang thiét bi phun tudi nudc & moi khau thi cong (xe sitéc phun tudi, bom co
vOi tudi cam tay, binh tudi thi cong...)

o May rai CPPD (truong hop bit dic di ¢ thé dung may san tu hanh banh 16p dé
san rai d4 cho 16p méng dudi; tuyét dbi khong duge ding may ui dé san gat).

o Céac phuong tién didm nén: Tt nhat 1a c¢6 lu rung banh sit ¢& 3-6 tin, ngoai lu
rung phai c6 lu tinh banh sit 8-10 tin. Néu khéng c6 lu rung, c6 thé thay bang lu banh 16p
va tai trong banh 2.5-4 tan/banh.

- Chuan bi nén, moéng phia dudi 16p CPPD sao cho viing chic, dong déu, dam bao do
dbc ngang theo thiét ké.

- Phai t6 chirc thi cong mdt doan rai 50-100m trude khi trién khai dai tra dé rut kinh
nghiém hoan chinh qui trinh va day chuyén cong nghé trén thuc té tat ca cac khau chuan bi
rai va ddm nén CPPD : Kiém tra chat luong, kiém tra kha nang thuc hién cua cac phuong
tién, xe may: Bao duong CPPD sau thi cong...

- Viéc rai thtr phdi c6 su chung kién ctia Chu Pau Tu va Tu van gidm sat.



2.3.4.2. Trinh ty thi cOng:

a) Van chuyén CPPD dén hién truong thi cong:

- Phai kiém tra céac chi tiéu cuia CPPD trudc khi tiép nhan. Vat lieu CPPD phai duoc phia
tur van giam sat chap thun ngay tai co s¢ gia cong hodc bai chira.

- Khong duogc dung thi cong xtic CPPD héc 1én xe, phai ding may xtc giu ngoam hoic
xtic gau banh 16p.

- Pén hién trudong xe dd6 CPPD truc tiép vao may rai: Néu chi c6 may san thi mot xe phai
d6 1am mot s6 ddng nho gan nhau dé cy ly san gat ngan. Chiéu cao cua day thung xe tu d6
khi d6 chi duoc cao trén mat rai 0,50m.

b) Rai CPPD:

- Khi rai (hodc san) do am ctia CPPD phai béng do 4m tot nhat Wo hodc Wo + 1%, néu
CPPD chua du 4m thi phai vira rai (hodc vira san) vira tudi thém nudc bang binh hoa sen hoic
xe sitéc v6i voi phun cAm tay chéch 1én dé tao mua (tranh phun manh 1am troi cac hat nho,
ddng thoi bao dam phun déu), hodc bang dan phun nudc phia trén banh lu cia xe lu.

- Bé day 1 16p khong qua 15-18cm (sau khi 1én chit). Néu co cac phuong tién lu ning va
qua rai thr thdy dat yéu cAu ddm nén thi cho phép bé day 1 16p t6i 20-25 cm (sau khi 1én
chit). B& day rai phai nhan vé6i hé so rai va phai khdng ché bang xtic xic.

- Trong qua trinh san, rai CPPD, néu phat hién c6 hién trong phan ting (tap trung da c&
hat 16n) thi phai xuc di thiy cip phdi méi. Cadm khong dugce bu cac ¢ hat va tron tai chd, néu
c6 hién tugng kém bang phing cuc bo thi phai khic phuc ngay bang chinh lai thao tac may.

- Thi cong 2 16p CPPD ké lién thi trudce khi rai CPPD 16p sau, phai tudi 4m mit cta 1op
dudi va phai thi céng ngay 16p sau dé tranh xe co di lai lam hu hong bé mit 16p dudi.

2.3.4.3. Cong tac kiém tra thi nghiém:

- Ctr 200m3 hoac mot ca thi cong kiém tra vé thanh phz‘in hat, vé ty 1¢ hat det, vé chi sb
déo hodc duong luong cat (ES). Phai 1dy mau CPPD trén thung xe khi ché CPPD dén hién
truong. Khi thay doi mo da hodc loai da san xuat CPPD phai kiém tra tat ca cac chi tiéu cia
CPPD d6ng thoi tién hanh thi nghiém dam nén.

- Ctr 200m3 hodc mét ca thi cong phai kiém tra d6 am ctiia CPPD trude khi rai nhu qui
dinh.

- Kiém tra do chit ctia mdi 16p CPDD sau khi Iu 1én cir 800m2/ 114n kiém tra. Phuong
phap kiém tra: Phuong phap rét cat theo qui trinh 22 TCN 346-06.

- Kiém tra nghiém thu:

e Kiém tra d6 chit ctr 700m2 kiém tra 3 diém ngiu nhién theo phuong phap rot cat
22 TCN 346-06. Hé s6 K kiém tra phai 16n hon hodc bang K thiét ké.



e Kiém tra bé day két cau. Két hop véi viéc dao hd kiém tra do chat tién hanh kiém
tra chidu day 16p két cau CPPD, sai sb cho phép 5% bé day thiét ké nhung khong dugc qua
+ 10mm ddi v6i 16p méng dudi va khong dudi + Smm ddi voi 16p mong trén.

Céc kich thudc khac va d6 bang phang: Ctr 200m dai phai kiém tra 1 mit cit.

Bé rong, sai sé cho phép so véi thiét ké + 10cm.

Do dbc ngang, sai s6 cho phép so voi thiét ké + 5%.

Cao d6 cho phép sai sd so v6i thiét ké + 10mm ddi voi 16p dudi va + Smm ddi

v61 16p mong trén.
e Do biang phang do bang thude do dai 3m theo TCN 16-79, khe hé 16n nhat duéi
thude khong duoc vuot qua £ 10mm d6i véi 16p dudi va + Smm ddi véi 16p mong trén
2.3.5. Lop mat bé tong xi mang:

- Thi c6ng 16p mit bé tong xi ming tuan thi theo quyét dinh 1951/QD-BGTVT Quy dinh
tam thoi vé k¥ thuét thi cong va nghiém thu mit duong bé tong xi ming trong xay dung
cong trinh giao thong. Bao gdm céac cong viée cu thé sau:

2.3.5.1. Cong tac chuin bj thi cong:

- Cong tac chuén bi bao gém cac ndi dung lya chon cong nghé thi cong, chuin bi xe may,
1ap ho so ban v& thi cong, bd tri va xay lap tram tron BTXM, chuan bi nén, mong.

- Mat duong BTXM khong dugc st dung cac thiét b tron nho kiéu hdn hop roi tu do trong
thung quay (kiéu tron tu do) va khéng duoc khdéng ché thanh phan vat liéu tron theo thé
tich. CAm dung nhan cong khéng ché, cho thém nuéc vao thiét bi tron.

- Nha thau phai thiét 14p cac phong thi nghiém hién truong dé kiém tra chit luong vat liéu
trude khi bat dau thi cong. Tai cac tram tron bé€ tong phai c6 mat t6 thi nghiém thuong truc
tai chd dé kiém tra vat liéu nham kip thoi thay doi cong thirc phdi tron (thay d6i tuy tinh hinh
thoi tiét, khi hau).

- Trude khi thi cong phai thyc hién viéc kiém tra chinh stra, dinh chuan, bao dudng tat
ca cac loai trang thiét bi, xe, mdy nham bao dam chiing hoat dong on dinh trong qua trinh thi
cong.

- Tru6e khi thi cong mit duong BTXM, nén duong phai bao dam 6n dinh va hét lun theo
yéu cau cua thiét ké.

- Trude khi thi cong ting mat BTXM, céc 16p trong ting mong phai duoc hoan thanh va da
duoc nghiém thu theo ding quy dinh k¥ thuat cta ho so thiét ké, theo diing céac tiéu chuan
thiét ké va tiéu chuan thi cong hitu quan dén dong thoi phai phu hop voi céc yéu cau sau:

- Do dbc doc va 6 doc ngang cta ting mong phai bang véi do dbc doc va d6 déc ngang
ctia mat dudng thiét ké. Riéng do ddc ngang cho phép 16n hon d6 déc ngang cta mit dudng



0,15% - 0,20% nhung khong duoc nho hon d6 doc ngang cta mit duong.

- Phai va bu cac chd mat mong bi bong va, bi lam triing b@ing vat li¢u nhu vat li¢u 16p mong
thiét ké.

- Trén mat 16p méng trén phai lam 16p chdng thim va giam ma sat theo dung thiét ké
trude khi thi cong ting mat BTXM. Néu phét hién ... 16p nay bi hu hai cuc b thi phai dung
vat liéu cung loai dé stra chita, bao dam 16p chdng thim va gidm ma Sat ndy phai déng déu
toan b mat mong.

2.3.5.2. Trinh tu thi cong:

- Lip dat van khuon miat dudng.

- Lap dat khung c6t thép cua cac khe ndi

- Chuén bj rai. T4t ca cac trang thiét bi thi cong déu phai ¢ trang thai tét, san sang cho thi
cong. Can lam sach 16p mong, 16p ngin cach (néu c6) va lam sach vi tri dich chuyén ctia may
rai. Can phun nude 1am w6t bé mit 16p méng nhung khong duoc dong nude. Thanh lién két
bén (khe ndi doc) can duoc hiéu chinh théng thén, nhirng vi tri thiéu thanh lién két phai khoan
cdm bd sung. Phan mép trén cua khe thi cong doc can quét diy nhwa duong.

- Rai hdn hop: Khi d6 sut ctia hdn hop bé tong trong khoang 10-50 mm thi hé s6 rai nén tir
1,08 dén 1,15 (Xéac dinh chinh x4c theo két qua rai thir nghiém). Cy ly giita may trat hdn hop
va may rai van khuon truot nén khéng ché trong pham vi 5-10 m.

- Cam céc loai phuong tién di 18n trén ludi thép hodc cdt thép cac loai.

- Sau khi bao dudng 5 - 7 ngay, méi duoc rai lan dudng bén canh. (Cuong do thuc té nén
mau 16n hon hodc bang 70% cudng do thiét ké.

- Thi c6ng cac khe co gian va khe nging thi céng theo ding quyét dinh.

- Tao nham va bao dudng mat duong.

2.3.6. Thi cdng ciu
2.3.6.1. Thi cong 16p bé tong 16t
Buéc 1: Chudn bi mdt bang thi cong:
- Dung may Ui két hop may xtic giu nguoc va may miic dé san tao mat bang thi cong
dén cao do thi cong trudce khi dua thiét bi vao khu vuc thi cong.
- Dung may Thuy binh x4c dinh cao d6 nén so b dé thi cong
- Pinh vi tim md bang may toan dac két hop mdy kinh vi.
Buée 2: Thi cong hé méng:
- Dung may xuc két hop véi thi cong dé dao dat hd mong dén cao do thiét ké.
- Dat, d4 dao dugc tan dung dép duong tam thi cong tru.

- Dung may bom hiit nuéc hé méng



- Sira sang hd moéng bang thi cong

- Lap dyng van khuén 16p bé tong 16t

- D6 bé tong 16p mong bé tong 16t

- Bao dudng bé tong bang bao tai,vo bao xi tam nudc, tudi nudc bao dudng bé tong
trong vong 7 ngay

- Sau 3 ngay thi thao d& van khudn

2.3.6.2. Thi cong md ciu

Budoc 1: Thi cong lop mong bé tong 1ot:
Budoc 2: Thi cong bé mé

- Pinh vi tri tim bé, vé sinh lai hd mong

- Lip dung cbt thép, da gido van khuon, hé chdng d&

- Tron bé tong bang tram tron, chuyén chd bé tong bang xe dung tich 5m3, sau dé d6
vao thung tron, bom bé tong vao trong khung van khuon bé md, thue hién qua trinh do bé
tong.

- Pam bé tong b%lng dam dui, dAm mat v6i vi tri cAu kién ¢ bé day 16n

- Bao dudng bé téng bang bao tai,vo bao xi tim nudc, tudi nudc bao dudng bé tong
trong vong 7 ngay

- Sau 3 ngay thi thao d& van khudn

Buéc 3: Thi cong than, twong canh mo:

- Dép dat hd mong dén cao d6 mit trén bé md, luu y cong tac dam lén dat do chat yéu
cau giam thiéu nguy co mét an toan da gido do lan.

- Lip dung cbt thép, da gido van khudn, than va tudng canh mé.

- Tron bé tong bang tram tron, bom bé téng vao vi tri than, tuong canh mé . Thén,
tuong canh mé dugc do thanh cac dot khac nhau nén sau mdi dot d6 va trude mdi dot dd
déu phai tién hanh cong tac tao nham va 1am sach 16p mat tiép gidp giita hai 16p do ké
tiép.

- Pam bé tong bang dam dui

- Che chén bao dudng bé tong bang bao tai tim nudc, tudi nudc bao dudng bé tong
trong vong 7 ngay

- Thédo d& van khudn chuan bj thi cong khéi tiép theo.

Buée 4: Thi céng twong dinh, tuong canh mé.

- Théo d& van khudn tudng canh, thain mé lap dung cot thép, van khudn tuong dinh,

cot thép van khuon bé ké gbi xa mii mé.

- Tron bé tong bang tram tron, do bé tong bang may bom két hop voi d6



- Pam bé tong bang dam dui

- Rai bao tai gai, tudi nudc bao dudng bé tong trong vong 7 ngay

- Théo d& van khudn da gido.

2.3.6.3. Quy trinh thi cong dim ban:

- Dinh vi trf cia dim ban.

- Lip dung hé thdng da gido, van khuon, hé chong d&

- Lép dung et thép, éng nhua tao 16

- Tron bé tong bang tram tron, chuyén chd bé tong bang xe dung tich 5m3, sau d6 do
vao thung tron, bom bé tong vao trong khung van khuén dim ban, thuc hién qua trinh d6
bé tong.

- Pam bé tong bang dam dui, ddm mat véi vi tri cau kién co bé day 16n

- Bao dudng bé tong bang bao tai,vo bao xi tim nudc, tudi nudc bao dudng bé tong
trong vong 7 ngay

- Sau 3 ngay thi thdo d& van khudn

2.3.6.4. Hoan thién két cAu nhip

- Lip dat cac khe co gidn gitra md cau va Ban mit cau.

- Lip dat van khuon, cdt thép d6 bé tong go chin

- Lip ghép va han tay vin va lan can doc cau bang mdy han két hop thi cong.

- Hoan thién phﬁn con lai két cau nhip két cau nhip.

2.3.6.5. Thi cong duong diu cau:

- DUng thu cong ddp dat sau md thanh timg 16p 15 cm, dim chit bang ddm coc dén do
chat thiét k¢ K=95. Tién hanh dap 16p ti€p theo khi 16p trudc da dugc nghi¢m thu.

- Dt dip 1a loai dat thoat nudc, dit duoc van chuyén dén bang 6 t6 10T

- Dip dat duong dau cau, lu 1én chit bang may dam

- B6 tri cac hé thong éng thoat nude

- Thi cbng gia cd méi taluy bang bé tong

- Hoan thién md, thanh thai long song.

- Thi cong ban qua do:

+ Sau khi ddp dét 2 bén dudng dau cau dén cao do ban qua do thi ding lai dé tién hanh
thi cong ban qué do:

+ Thi cong 16p d4 dam dém

+ Lap dat van khuon, c6t thép ban qua do

+ P06 bé tong ban qua do.



+ Bao dudng bé tong ban qua dg, thao d& van khudn khi bé tong dat cuong do cho
phép. Chuyén budc thi cong sang cac hang muc tiép theo.

2.3.7. Thi cong coc tiéu, bién bao cac loai.

- Xac dinh vi tri tim cho tung cdt.

- Pao dat hd chén cot bang thi cong.

- Lap dat cot thép, coc tiéu va d6 bé tong chén chan cot bang thu cong.

- Ké son phan quang theo mau thiét ké dugc duyét.

- Ké son cdt coc tiéu theo thiét ké.

- Lap dat bién bao, bién tén cau

2.3.8. Cong tac hoan thién:

Sau khi hoan thanh toan bo cac hang muc cong viéc, trude khi tién hanh nghiém thu ban
giao cong trinh, Nha thau thuc hién cac cong vi¢c hoan thién trén doan tuyén. Cong tac hoan
thién bao gom:

Vé sinh: Loai bo cac vat liéu thira, phé thai ra khoi pham vi cong truong va dua vao cac
bai thai quy dinh. Lam sach toan bd bé mit va 18 dudng bang chdi va théi khi.

- Taluy: Nao bo cac vat liéu thira bam trén ta-luy, lam sach ta-luy.

- Stra chita tat ca cac khiém khuyét, niit né, bong troc cua cac két ciu bé tong, cac khodi

xay trong doan tuyén.

- Khéc phuc nhimg anh huéng 16n vé moi truong do qua trinh thi cong gay ra.

- Théo d&, pha bo tat ca cac cong trinh tam phuc vu trong qué trinh thi cong tra lai hién

trang ban dau.

- Nhitng khu vuc can lap tra lai dat hiru co Nha thau tién hanh dip lai theo chi din cia

Tu van giam sat.

Hoan thién cong trinh, chudn bj ddy du cac thu tuc quy dinh dé tién hanh ban giao cong
trinh.
2.3.9. Yéu cau vé vat liéu:
Vit liéu déu phai dat yéu cau theo quy trinh hién hanh, ngoai ra can luu y mét s6 van dé sau:
2.3.9.1. Cot thép thuong:
Phu hop voi tiéu chudan TCVN 1651-2008
- Thép tron tron: dung loai thép CB240-T, CB300-T, gidi han chay 240 MPa;
- Thép c6 thanh van: ding loai thép CB300-V. CB400-V, CB-gidi han chay 400 Mpa.
- Ct thép dung cho két cau bé tong thoa man cac yéu cau cia thiét ké. Néu co sy thay
d6i cot thép so véi thiét ké (vé nhom, sb liéu va duong kinh cia cot thép) hodc thay ddi cac
két cAu neo giit Nha thau sé& thyc hién sau khi duoc su dong ¥ cua thiét ké va Chu dau tu.



- Cbt thép khi dua vao thi cong dam bao cac yéu cau vé sinh: B& mat sach, khong c6 bun
dét, ddu m&, son bam dinh vao, khong co V'fly sat, khong dugc st mé.

- Cot thép bi bep, bi gidm dién tich mat cit do cao ri, 1am sach bé mit hoic do nguyén
nhan khac gay nén khong dugc qua gidi han cho phép 1a 2% duong kinh.

- Nhitng doan c6t thép chd dé thira ra ngoai khoi bé tong d6 1an trude khi lam sach bé
mat. Cao hét vira xi mang dinh bam trude khi db bé tong 1an sau.

2.3.9.2. Phu gia:

Can tuan tha theo ding chi din cta nha san xuét, khong chira cac chat dn mon cbt thép
va khong anh hudng toi tudi tho bé tong.

2.3.9.3. Xi mang:

Loai xi ming Porland phu hop véi tiéu chuan TCVN 6260 — 2009 va TCVN 2682-2009.

2.3.9.4. Nwée phuc vu thi cong:

Phu hop vé1 TCVN 4506:2012 — Nudce cho bétong va vira.

2.3.9.5. Pa dim do bé tong:

- TCVN 7570:2006 - Cét liéu cho bé tong va vita — yéu cau ky thuat va TCVN 7572:2006
C6t 1iéu cho bé tong va vira — Phuong phap thur.

- C6t liéu 16m c6 thé duoc cung cfip duéi dang hén hop nhiéu ¢ hat hodc céc c& hat riéng
biét. Thanh phan hat cta c6t liéu 16n, biéu thi bang lugng sot tich luy trén cac sang, duoc quy

dinh trong Bang sau:

Kich thuée 15 Luogng sot tich lay trén sang, % khéi lugng,

sang ung vai kich thudce hat liéu nho nhat va 16n nhat, mm

mm 5-10 5-20 5-40 5-70 | 10-40 | 10-70 | 20-70

100 - - - 0 - 0 0
70 - - 0 0-10 0 0-10 0-10
40 - 0 0-10 | 40-70 | 0-10 | 40-70 | 40-70
20 0 0-10 | 40-70 40-70 90-100
10 0-10 | 40-70 90-100 | 90-100 -
5 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 - - -

- Ham luong bun, bui, sét trong cdt liéu 16n tuy theo cap bé tong khong vuot qua gia tri

quy dinh trong Bang sau.

Cép bé tong

Ham luong bun, bui, sét, % khéi luong, khong 16n hon

Cao hon B30

1,0




Tu B15 dén B30

2,0

Thap hon B15

3,0

- P4 lam cbt liéu 16n cho bé tong phai c6 cudng do thir trén miu d4 nguyén khai hoic
méc xac dinh thong qua gia tri d6 nén dap trong xi lanh 16n hon 2 1an cap cuong d6 chiu nén
cua bé tong khi dung da géc phin xuét, bién chit; 16n hon 1,5 1an cép cuong do chiu nén cua

bé tong khi ding da gdc trim tich.

- Méc d4 dam xéc dinh theo gid tri d§ nén dap trong xi lanh dugc quy dinh trong Bang

sau.
o D0 nén dap trong xi lanh & trang thai bao hoa nudc, % khdi lugng
Mac da i ]
5 . Pa phun xuat xam Pa phun xuat
dam* Pa tram tich pi xu‘ , X , i >\<u
nhap va da bién chat phun trao
140 - Pén 12 Pén 9
120 Pén 11 Lén hon 12 dén 16 Lén hon 9 dén 11
100 Lénhon 11 dén 13 | Lén hon 16 dén 20 Lén hon 11 dén 13
80 Lénhon 13 dn 15 |  Lén hon 20 dén 25 Lén hon 13 dén 15
60 Lén hon 15dn 20 | Lén hon 25 dén 34 _
40 Lén hon 20 dén 28 — _
30 Lén hon 28 dén 38 — _
20 Lén hon 38 dén 54 — _
* Chi s0 mac d4 dam xac dinh theo cuong d6 chiu nén, tinh bang MPa tuong
duong véi cac gia tri 1 400; 1 200; ...; 200 khi cudng d6 chiu nén tinh bang
kG/cm2.

- Sé1 va s61 dam dung lam cot li¢u cho bé tong cac cap phai c6 d nén dép trong xi lanh

pht hop v6i yéu cau trong Bang sau:

Do nén dap ¢ trang thai bao hoa nudce,% khoi lugng, khong
Cép bé tong 16n hon
Séi Séi dam
Cao hon B25 8 10




Tu B15 dén B25

12

14

Thap hon B15

16

18

- P hao mon khi va dap cta cbt liéu 10n thi nghiém trong may Los Angeles, khong 16n

hon 50 % khéi luong.

- Ham luong hat thoi det trong ¢t liéu 16n khong vuot qua 15 % ddi voi bé tong cip cao
hon B30 va khong vuot qua 35 % ddi v6i cip B30 va thap hon.

- Tap chat hitu co trong soi xac dinh theo phuong phap so mau, khong tham hon mau chuin

2.3.9.6. Cat d6 bé tong:

- Dung cat ni hodc cat song nudc ngot. Modul kich c& hat khong nhé hon 1.6; ham
luong bui sét khong vuot qua 2%; cac yéu cau chi tiét khac phu hop voi TCVN 7570:2006 —

Cat xay dung — Yéu cau ky.

Moébdun do 16n

Murc theo nhom cat

Tén cac chi tiéu -
To Vira Nho Rét nho
1. M6 dun d6 16n 25-33 | 2dn25 1+2 0,7-1
2. }(h@l ltrqng thé tich xop, kg/m3, 1400 1300 1200 1150
khong nhoé hon
3. Hat ,nhé Elcrn 0,14mm, % khoi 10 10 20 35
lugng cat, khong >

Yéu cau k¥ thuét:

Tén cac chi tiéu

Murc theo mac bé tong

khong 16m hon

<100 150 - 200 >200
1. Sét, 4 sét, cac tap chat khac dang cuc Khéng Khdng Khéng
2. Luong hat > 5Smm va < 0,15mm, tinh bang % 10 10 10
khéi lugng cat, khong 16n hon
3. Ham luong mudi gdc sunfat, sunfit tinh ra SO3, 1 1 1
% khéi luong cat, khong 16n hon
4. Ham lugng mica, tinh béng % khdi lugng cat, 15 1 1




5. Ham lugng bun, bui, sét, tinh bang % khoi c 3 3
lugng cat, khong 16n hon
6. Ham 1 tap chat hi hir theo ph y y

: am u?'ng zip C vat uu cqt u’:c eo,p u:cA)’ng Mau s Miu s6 . .
phap so mau, mau cua dung dich trén cat khong hai hai Mau chuéan
sam hon

2.3.9.7. Dat dip nén dudng: Theo tiéu chuan TCVN 9436 - 2012
*Poi voi cap phoi da dam:
Theo quy dinh ky thuat thi cong va nghiém thu 16p cdp phdi da dam sé6 TCVN
8859:2011ctia B4 GTVT.

Thanh phin hat ciia cip phoi da dim
Kich ¢& mét sang Ty 1¢ lot sang % theo khéi luong
vuong (mm) Dinex = 37,5 mm Dinex = 25 mm Dinex = 19 mm
50 100 - -
37,5 95 - 100 100 -
25 - 79 -90 100
19 58 - 78 67 - 83 90 - 100
9,5 39-59 49 - 64 58 - 73
4,75 24 - 39 34 - 54 39 - 59
2,36 15-30 25-40 30-45
0,425 7-19 12 - 24 13- 27
0,075 2-12 2-12 2-12

Chi tiéu ky thuat cua da dam

Chi tiéu | Cép phoi Phwong phap
ky thuat | da dam thi nghi¢m

TT

1. P6 hao mon Los-Angeles cua cot <35 <40 TCVN 7572-12 :
liéu (LA), % 2006




TT Chi tiéu | Cap phoi Phwong phap
ky thuat da dam thi nghiém
2. Chi s6 sirc chiu tai CBR tai do chat| > 100 - 22TCN 332 06
K98, ngdm nudc 96 h, %
3. Gigi han chay (WL), % < 25 < 35 TCVN 4197:1995
4. Chi sb déo (Ip) , % <6 <6 TCVN 4197:1995
5. Tich s6 déo PP <45 <60 -
(PP = Chi s6 déo IP x % luong lot
qua sang 0,075 mm)
6. Ham luong hat thoi det , % <18 <20 TCVN 7572 - 2006
7. Do chat dam nén (Kyc), % > 98 > 908 22 TCN 333 06
(phuong phap 11-D)

2.4. Poi vé6i may méc va thiét bi phuc vu thi cong:

Phai tuyét ddi dam bao an toan - cu thé nhu sau:

- C6 gidy kiém dinh cua co quan c6 tham quyén cap.

- Céc chi tiét cia may moéc va thiét bi phuc vu thi cong phai duoc thuong xuyén kiém
tra, bao dudng dé dam bao do an toan cao (Dic biét 1a hé thdng thuy lu’c....).

- Thu:(rng xuyén kiém tra may moc va thiét bi trude ca lam viée dé kip thoi khic Phuc
cac su ¢b ciia may moc va thiét bi, dam bao tién do thi cong.

- Trong qua trinh thi céng tho van hanh, tho stra chita phai kiém tra va bao dudng
nhing vi tri quan trong. Phai kiém tra xiét chit cac buldng, cc ta cau giao, day han, may han,
bd sung dau m& cho may moc va thiét bi, nudc 1am mat ...

- Trong qua trinh thi cong néu may moc va thiét bi ¢ hién tuong bat thudng phai cho
dirg ngay va kiém tra k§, dam bao an toan mdi cho phép thi cong tiép.

- Trong qua trinh thi cong tho 14i may tuyét d6i khong duogc rdi cabin diéu khién. Néu
vi 1y do nao d6 can roi may phai bao cho chi huy truéng cong trinh hodc can bo ki thuat ctr
ngudi c6 chuyén mén, cé trach nhiém dén thay thé tam thoi.

- Phai c6 bién bao, bién cdm va hang rao ¢ nhimng khu vuc nguy hiém dang thi cong.

- Phai c6 bién bao cong truong dang thi cong, bién bao giam téc do nhiing vi tri giao
duong chinh véi dudong vao cong truong.

Trong qua trinh thi cong, néu c6 su ¢b xay ra, thi Nha thau phai thong bao voi Chil dau
tu, Tur van giam sat va cac co quan chirc nang c6 lién quan dé ¢ bién phéap giai quyét kip
thoi.

2.5. Nhirng diéu nghiém cam khi cong nhan lam Vlec

- Khong dugc ném dung cy, thiét bi tir trén cao xudng,



- Khong duge udng bia, ruou, chat kich thich luc 1am viéc.

- Khong di lai 1on xdn ngoai pham vi lam vi¢c cia minh.

- Khi nghi gitra ca khong duoc ngdi & dudi hd mong.

2.6. Cong tac tuyén truyén, gido duc:

- Ghi cac khau hiéu c¢6 ndi dung an toan.

- Thong béo rong rii cic quy dinh vé an toan lao dong , vé sinh méi truong cho moi
ngudi duge biét.

- Quan tri¢t cong tac an toan trong thi cong , vé sinh moi truong.

2.7. Bién phap bio vé méi truong, phong chong chay no:

- Khong dé cac chét thai rin, hoa chét dung trong thi cong nhu: chat ddu, m& cua thiét
bi xe may thai ra hoa 1an vao nudc giy 6 nhiém moi truong.

- Don dep ngay phé thai xdy dung trong thi cong van chuyén dén do tai noi qui dinh.

- Céc xe ché vat tu, vat liéu déu duoc phu bat chéng bui va roi vai doc duong; Trong khi
thi cong han ché bui téi da bang cach tudi nudc thudng xuyén.

- Ngay khi thi céng xong, Nha thau don dep tra lai mit bang, dam bao my quan, bao
vé moi truong.

- Trén cOng trudong cdc may thi cong dugce trang bi binh xit CO2 kip thoi xur Iy ngay
cac su cb chay nd.

- Pua vat liéu dat, da thai dén noi quy dinh.

- Sau khi xay dung tit ca cac hang muc cong trinh theo qui dinh va cac ban vé thiét ké,
sau khi dyoc giam sat tu van cho 13 da xong, thi phai don dep sach cong trudng, khoi phuc
khu vuc theo diéu kién méi truong nhu cil.

V. Nhirng lwu y trong qua trinh thi cong:

- Trong qué trinh thi cong, d& dam bao chinh xac, Pon vi thi cdng can can ctr vao thuc
té hién truong néu cd gi sai sot va khong rd trong hd so thiét ké BVTC, nha thau thi cdng bao
c40 Chu dau tu, Tu van Giam sat, phbi hop voi don vi tu van thiét ké ciing cac bén lién quan
kiém tra xem xét va xi ly kip thoi, trude khi trién khai cac hang muc tiép theo cua cong trinh.

- Trong sudt qua trinh thi cong don vi xay lap phai dam bao cac hé théng bién bao, rao
chén, huéng dan giao thdng tai cong trudng theo qui dinh.

V1. Cong tac bao hanh cong trinh:

Nha thau thi céng phai c6 cam két stra chira hu hong va bao hanh cong trinh trong
vong 12 thang ké tir ngay cong trinh duoc nghiém thu dua vao st dung.

Trong thoi gian bao hanh nha thau phai thuc hién day di cac nghia vu ciia nha thau
theo yéu cau ciia Cha dau tu va tuan thu theo quy dinh hién hanh.

VII. Cic co sé dé danh gia chat hrong

Co s& dé danh gia chét lugng cong tac thi cong xay lap, cac quy dinh vé thi cong va nghiém
thu, quy trinh thi nghi€m va céc chi tiéu ky thuat dugc quy dinh cac van ban sau:

a. Tiéu chuan, quy pham k§ thuit cong tic chi yéu:

- QCVN 07-4:2016/BXD — Quy chuan k¥ thuat qudc gia vé cic cong trinh ha tang k§
thuat — Cong trinh giao théng;

- TCVN 8859:2023 - Lép mong cap phdi da dam trong két cau 4o duong — Thi cong
va nghiém thu;



- TCVN 4447-2012 - Cong tac dat - Thi cong va nghiém thu;

- TCVN 9436-2012 - Nén dudng 6 to - Thi cong va nghiém thu;

- TCVN 4453-1995 - Két cau bé tong va bé tong cot thép toan khdi - Quy pham thi
cong va nghiém thu;

- QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuan ky thuat qudc gia vé bao hiéu dudng bo;

- Quy chuan XDVN tap I duoc ban hanh theo quyét dinh sé 682/BXD-CSXD ngay
14/12/1996 va quy chuan XDVN tip II duoc ban hanh theo quyét dinh s6 493/BXD-CSXD
ngay 25/9/1997 cua B¢ truong Bo xay dung.

- TCVN 5673 — 1991 : Quan 1y chét luong xdy lap cong trinh xay dung — Nguyén tic
co ban.

- TCVN 4055 — 2012 : T chuc thi cong.

- TCVN 4252 — 2012 : Quy trinh lap thiét ké t6 chirc xay dung va thiét ké thi cong —
Quy pham thi cong va nghiém thu.

- TCXDVN 9342:2012 : Cong trinh bé tong toan khéi xay dung bang cbt pha trugt —
Thi cong va nghiém thu .

- TCXD 170 — 2007 : Két ciu thép — Gia cong lap rap va nghiém thu — Yéu cau ky
thuat.

- TCVN 2737 — 2006 : Tai trong tac dong — Tiéu chuan thiét ké.

- TCVN 4447 — 2012 : Cong tac dat - Quy pham thi cong va nghiém thu.

- TCXDVN 4506: 2012 : Nudc tron bé tong va vira — Yéu cau ki thuét.

- TCVN 5308 — 1991 : Quy pham k¥ thuét an toan trong xay dung.

- TCVN 3105 — 1993 : Hon hop bé tong va bé tong ning. Liy miu, ché tao va bao
dudng mau thur.

- TCVN 4085 — 1985 : Két cdu gach da — Quy pham thi céng va nghiém thu.

- Quy trinh thi cdng nghiém thu vai dia k¥ thuat trong xay dung nén dudng 22TCN
248:1998.

- Mong cap phéi da dim va cap phdi thién nhién gia c6 xi ming trong két cdu 4o dudng
0 t0 — thi cong va nghiém thu TCVN 8858:2011.

- Lop méng cap phdi da dam trong két cau dudng 6 to — vt liéu, thi cong va nghiém
thu TCVN 8859:2011..

- Cong hop bé tong cot thép duc sin — yéu cau ky thuat va phuong phap thit TCVN
9116:2012.

Két cau gach d4 — quy pham thi cong va nghiém thu TCVN 4085-85.

Bé tdng — yéu cau bao dudng am tu nhién TCVN 8828:2012.

Son va 16p phu bao vé kim loai phan 1 — 14 TCVN 8785-1:2011 + TCVN 8787-
14:2011.

Ngoai nhiing tiéu chuan quy chuén tré, nha thau cling phai tuan tha theo nhiing quy
dinh quy pham hién hanh khac c6 lién quan va yéu cau ki thuat cia nha san xuét thiét bi dong
thoi phai dé trinh 1én Chii ddu tu phuong an thi cong va nghiém thu ciing nhu phai can cir vao
¥ kién ctia don vi tu van thiét ké cong trinh tw vin giam sat thi

b. Mt s6 quy dinh chung lién quan dén chat lwong cac hang muc cong trinh:



Nha thau can chuan bi lao dong, vat liéu, cong cuy, thiét bi, may moc, nha xudng. .. can
thiét cho cac cong viéc sau:

- Thi cong cong trinh vdi tai trong duge quy dinh trong ban vé va s6 luong chét lugng
theo thiét ké.

- Kiém tra cao do thiét ké va kiém tra d0 sai léch cua tim truc cong trinh khi thi cong
va tién hanh cac cong tac do dac kiém tra thuong xuyén trong qua trinh thi cong.

- Pam bao thoat nudc mua, nudc ngam, nudc thi cong dé hién truong thi cong ludbn
kho réo, sach s€. Pam bao v¢ sinh moi truong, trat ty cong cong theo quy dinh chung cua Nha
nudc cua dia phuong.

- Nha thau phai chip hanh nghiém chinh quy pham an toan lao dong va hoan toan chiu
trach nhiém vé bao hiém, an toan thi cong, an toan trong phong chdng chay nd cho ngudi va
phuong tién thi cong trong cong trinh theo cac quy dinh hién hanh va vé moi tai nan, su ¢,
ké ca tai nan lap dong xay ra trong giai doan cl}uén bi va thi‘ cong. ‘

Moi kién nghi cua don vi thi cong, y kién cua Chu dau tu trong qua trinh thi cong déu
duoc thé hién bang van ban va luu trir trong ho so...
VIII. Cac ban vé:
(Ghi chii: bén moi thau dinh kém hé so thiét ké, cdc ban vé la tép tin PDF/Word/CAD
cung E-HSMT trén.



	Ngay sau khi ký hợp đồng xây lắp, Nhà thầu phối hợp cùng với Chủ đầu tư và TVTK giao nhận mặt bằng thi công. Nhà thầu cử các cán bộ kỹ thuật dùng máy trắc đạc để định vị công trình, xác định tim tuyến, kiểm tra so sánh giữa bản vẽ thiết kế kỹ thuật và...
	Công tác thí nghiệm:
	Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình hoặc thuê đơn vị có đủ năng lực tổ chức tại hiện trường một phòng thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp phối bê tông, căn cứ mác bê tông được quy định trong hồ sơ...
	Trường hợp nhà thầu không đảm nhận được, thì chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
	Tuy vậy cần lưu ý thêm những vấn đề chủ yếu sau:
	Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của chủ đầu tư khi được Nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trìn...
	Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá, cường độ bê tông cùng các yêu...
	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạ...
	Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.
	Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành ...
	Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.
	Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc Người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.
	Chỉ có Chủ đầu tư và Người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho Nhà thầu.
	Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản các mốc tọa độ và cao độ dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.
	2.3.2. Công tác định vị
	2.3.3. Thi công san nền, nền đường:
	2.3.3.1. Dọn dẹp mặt bằng.
	2.3.3.2. Thi công nền đào.
	a) Các phương án đào nền đường:
	b) Một số vấn đề lưu ý:

	2.3.3.3. Thi công đắp đất.
	a) Các yêu cầu đối với vật liệu đắp:


	 Đất bùn, đất than bùn (nhóm A-8 theo AASHTO M145);
	 Đất mùn lẫn hữu cơ có thành phần hữu cơ quá 10,0%, đất có lẫn cỏ và rễ cây, lẫn rác thải sinh hoạt (AASHTO T267-86);
	 Đất lẫn các thành phần muối dễ hòa tan quá 5% (cách thí nghiệm xác định xem phụ lục D);
	 Đất sét có độ trương nở cao vượt quá 3,0% ( thí nghiệm xác định độ trương nở theo 22 TCN 332-06);
	 Đất sét nhóm A-7-6 (theo AASHTO M145) có chỉ số nhóm từ 20 trở lên;
	b) Yêu cầu về công nghệ thi công nền đắp:

	+ Khi mặt nền tự nhiên có độ dốc ngang dưới 20% phải đào bỏ lớp đất hữu cơ rồi lu lớp nền tự nhiên trên cùng đạt độ chặt K=0,85 trước khi rải vật liệu đắp các lớp thuộc thân nền đường phía trên.
	+ Khi mặt nền tự nhiên có độ dốc ngang từ 20% đến 50%, phải kết hợp đánh bậc cấp và đào bỏ lớp đất hữu cơ trước khi đắp. Chiều rộng bậc cấp nên lớn hơn 2 m, chiều cao bậc cấp nên lấy bằng bội số của bề dầy lớp đất đầm nén tùy loại lu sẵn có. Mặt bậc c...
	+ Phải có biện pháp hạn chế nước thấm vào mặt ranh giới giữa mặt nền tự nhiên và đáy thân nền đắp khi đắp trên sườn dốc.
	+ Khi mặt nền tự nhiên có các hố, các chỗ trũng, phải vét sạch đáy và dùng vật liệu phù hợp để đắp đầy chúng; phải phân lớp đắp, lu lèn đạt độ chặt yêu cầu.
	+ Các loại đất, đá hoặc đất lẫn đá có đặc trưng khác nhau phải được đắp thành các lớp hoặc các đoạn nền đường riêng, không được đắp lẫn lộn. Phải đắp từng lớp từ chỗ địa hình thấp nhất lên cao dần, không được đắp lấn từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Mỗi lớp...
	+ Lu lèn nền đắp đạt độ chặt yêu cầu K90. Riêng 30cm dưới kết cấu mặt đường giao thông cần lu lèn đạt độ chặt K98
	+ Nếu sử dụng cả loại đất có tính thấm thoát nước tốt và loại có tính thấm thoát nước kém thì lớp thấm thoát nước kém phải đắp ở dưới với mặt lớp sau khi lu lèn có độ dốc ngang từ 2% đến 4%, sau đó mới đắp loại đất có tính thấm thoát nước tốt lên trên.
	+ Phải đắp loại đất có tỷ số sức chịu tải CBR thấp ở phía dưới và cao ở phía trên phù hợp với yêu cầu.
	+ Trường hợp đắp đất lẫn đá phải có biện pháp phân bố tương đối đều đá kích cỡ lớn 10 cm đến 15 cm trong mỗi lớp rải.
	+ Bề dầy rải mỗi lớp trước khi lu lèn tùy thuộc tổ hợp công cụ đầm nén được xác định thông qua đoạn thi công thử nghiệm.
	+ Các máy thi công nền đắp phải được chọn tùy loại vật liệu đắp, đặc điểm công trình (diện rộng, diện hẹp), địa hình, chiều cao nền đắp, cự ly vận chuyển có xét đến yếu tố về tiến độ và về kinh tế .
	+ Phải đầm nén đồng đều suốt bề rộng nền đường từng lượt trên mỗi đoạn thi công theo trình tự từ chỗ thấp đến chỗ cao (từ hai bên vào giữa trục tim nền đường ở đoạn đường thẳng và từ phía bụng lên phía lưng ở các đoạn đường cong).
	+ Các vệt lu liên tiếp phải đè lên nhau từ 15 cm đến 20 cm, vệt đầm liên tiếp phải đè lên nhau ít nhất 1/3 bề rộng vệt đầm.
	+ Xử lý chỗ nối tiếp giữa các đoạn thi công nền đắp : Giữa hai đoạn thi công theo chiều dọc trục đường, phải rải đất tạo ra mặt dốc nghiêng 300 (so với mặt lớp rải nằm ngang) hoặc tạo bậc cấp nối tiếp dọc giữa hai đoạn.
	+ Phải tăng cường đầm nén ở khu vực nối tiếp giữa hai đoạn khi thi công đắp đoạn sau. Nếu tạo bậc cấp, phải đầm nén kỹ mặt mỗi bậc cấp trước khi đắp các lớp trên nó.
	+ Trong quá trình đắp phải chú trọng các biện pháp thoát nước.
	+ Kiểm tra chất lượng đắp đất trong quá trình thi công.
	2.3.4. Thi công móng cấp phối đá dăm
	2.3.4.1. Công tác chuẩn bị thi công:


	 Xúc xắc khống chế bề dày và thước mui luyện.
	 Bộ sàng và cân để phân tích thành phần hạt.
	 Bộ thí nghiệm đương lượng cát (kiểm tra độ bẩn).
	 Trang thiết bị xác định độ ẩm của CPĐD.
	 Bộ thí nghiệm rót cát để kiểm tra độ chặt (xác định dung trọng khô sau đầm nén).
	 Ôtô đổ vận chuyển CPĐD.
	 Trang thiết bị phun tưới nước ở mọi khâu thi công (xe sitéc phun tưới, bơm có vòi tưới cầm tay, bình tưới thủ công…)
	 Máy rải CPĐD (trường hợp bất đắc dĩ có thể dùng máy san tự hành bánh lốp để san rải đá cho lớp móng dưới; tuyệt đối không được dùng máy ủi để san gạt).
	 Các phương tiện đầm nén: Tốt nhất là có lu rung bánh sắt cỡ 3-6 tấn, ngoài lu rung phải có lu tĩnh bánh sắt 8-10 tấn. Nếu không có lu rung, có thể thay bằng lu bánh lốp và tải trọng bánh 2.5-4 tấn/bánh.
	2.3.4.2. Trình tự thi công:
	2.3.4.3. Công tác kiểm tra thí nghiệm:

	 Kiểm tra độ chặt cứ 700m2 kiểm tra 3 điểm ngẫu nhiên theo phương pháp rót cát 22 TCN 346-06. Hệ số K kiểm tra phải lớn hơn hoặc bằng K thiết kế.
	 Kiểm tra bề dày kết cấu. Kết hợp với việc đào hố kiểm tra độ chặt tiến hành kiểm tra chiều dày lớp kết cấu CPĐD, sai số cho phép 5% bề dày thiết kế nhưng không được quá ± 10mm đối với lớp móng dưới và không dưới ± 5mm đối với lớp móng trên.
	 Các kích thước khác và độ bằng phẳng: Cứ 200m dài phải kiểm tra 1 mặt cắt.
	 Bề rộng, sai số cho phép so với thiết kế ± 10cm.
	 Độ dốc ngang, sai số cho phép so với thiết kế ± 5%.
	 Cao độ cho phép sai số so với thiết kế ± 10mm đối với lớp dưới và ± 5mm đối với lớp móng trên.
	 Độ bằng phẳng đo bằng thước đo dài 3m theo TCN 16-79, khe hở lớn nhất dưới thước không được vượt quá ± 10mm đối với lớp dưới và ± 5mm đối với lớp móng trên
	2.3.5. Lớp mặt bê tông xi măng:
	2.3.5.1. Công tác chuẩn bị thi công:
	2.3.5.2. Trình tự thi công:

	2.3.6. Thi công cầu
	2.3.6.1. Thi công lớp bê tông lót
	2.3.6.2. Thi công mố cầu
	2.3.6.3. Quy trình thi công dầm bản:
	2.3.6.4. Hoàn thiện kết cấu nhịp
	2.3.6.5. Thi công đường đầu cầu:

	2.3.7. Thi công cọc tiêu, biển báo các loại.
	2.3.8. Công tác hoàn thiện:
	2.3.9.1. Cốt thép thường:
	2.3.9.2. Phụ gia:
	2.3.9.3. Xi măng:
	2.3.9.4. Nước phục vụ thi công:
	2.3.9.5. Đá dăm đổ bê tông:
	2.3.9.6. Cát đổ bê tông:
	2.3.9.7. Đất đắp nền đường: Theo tiêu chuẩn TCVN 9436 - 2012
	*Đối với cấp phối đá dăm:



